            
       UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO NHỠ
TUẦN 2- THÁNG 12
 (Từ 09/12 đến 14/12/2024)

LỚP  B1
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Âm nhạc
VĐTN: Cá vàng bơi (Hà Hải).
- Nghe hát: Cái bống
- TCAN: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát


	Khám phá
Tìm hiểu về các loài cá sống ở biển: Cá voi, cá heo, cá mập.

	Thể dục
VĐCB: Bật xa 35-40cm
TCVĐ: Chuyền bóng.

	LQVT
Dạy trẻ thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4

	Tạo hình
Xé dán vẩy cá
(Đề tài)

	Ôn tập
Trải nghiệm nhặt rau ngót

	
	
	
	
	
	




                                                                                      LỚP  B2
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Khám phá
Tìm hiểu về các loài cá sống ở biển: Cá voi, cá heo, cá mập
	Vận động
VĐCB: Ném xa bằng 1 tay 
TCVĐ: Bật như ếch


	LQVT
Dạy trẻ thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4

	Tạo hình
In bàn tay tạo hình con vật
(Đề tài)

	Âm nhạc
 VĐTN: Cá vàng bơi (Hà Hải).
- Nghe hát: Cái bống
- TCAN: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát

	Ôn tập
    Các câu chuyện đã học





LỚP B3
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Thể dục
VĐCB: Đi trên ghế băng, đầu đội túi cát. TCVĐ: Chèo thuyền

	LQVT
Dạy trẻ thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4

	Tạo hình

Xé dán vẩy cá
(Đề tài)


	Âm nhạc
VĐTN: Gà trống mèo con và cún con
- Nghe hát: Đàn gà trong sân
- TCAN: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát
	Khám phá
Tìm hiểu về các loài cá sống ở biển: Cá voi, cá heo, cá mập
	Hoạt động khác
 Trải nghiệm nhặt rau ngót




                                                        
[bookmark: _GoBack]                                                                                 LỚP  B4
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	LQVT
Gộp hai đối tượng trong phạm vi 4 và đếm

	Hoạt động tạo hình
Gấp cây thông
(Tiết mẫu )
	Âm nhạc

 Dạy hát: Noel của bé (Nhạc nước ngoài)
-Nghe hát : Đêm noel (Nhạc nước ngoài)
-TCAN: Tai ai tinh

	Khám phá
Các con vật sống trong rừng

	Thể dục
VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang TCVĐ: Chim sẻ và thợ săn

	Ôn tập
Trải nghiệm nhặt rau ngót
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